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	MICO CO,.LTD
www.cellmico.co.kr
	CellMico Skincare product line
Dòng sản phẩm dưỡng da thương hiệu CellMico bao gồm:
- Magic Repair Ampoule: Tinh chất dưỡng da chứa tế bào nước ối và nước biển tinh khiết từ đảo Jeju cung cấp các loại protein và dưỡng chất giúp da luôn khỏe mạnh, căng tràn sức sống
- Multi-beauty care system V7: Máy chăm sóc da 5 chức năng bao gồm xịt khoáng, cải thiện độ đàn hồi của da với liệu pháp đèn Led 3 lớp, đẩy tinh chất và mát xa với chế độ rung 3D
- Confidence Oil: Dầu dưỡng chứa volufiline – chiết xuất thực vật giúp làm thiện nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho da.  Sản phẩm có thể sử dụng cho các vùng da trên cơ thể như ngực, trán, ngón tay, v.v…
- Pure Peeling Gel & BeniSkin Just Peeling Pad: Gel và bông tẩy da chết dịu nhẹ có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như rễ cây hà thủ ô giúp loại bỏ da chết và dưỡng ẩm da hiệu quả
- Shiny Boosting Serum and Pure Bubble Deep Cleanser: Tinh chất dưỡng da và nước rửa mặt dịu nhẹ chứa thành phần chiết xuất từ thiên nhiên và sodium hyaluronate có khả năng cấp ẩm vượt trội, mang lại làn da sạch sẽ, ẩm mượt 
- Infusion Care Cream: Kem dưỡng da chiết xuất từ bơ, trái nhàu và tế bào nước ối cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho da như vitamin, khoáng chất, v.v…
- Bio Cellulose Mask: Mặt nạ được làm từ chất liệu hoàn toàn tự nhiên, dày hơn 500 lần so với mặt nạ thông thường
- Long-last moisturizer: Kem dưỡng làm dịu da chứa các thành phần hoàn toàn tự nhiên, thích hợp dùng cho mọi loại da
- Repair Calming Mist: Xịt khoáng giúp làm trắng và giảm nếp nhăn trên da
CellMico Makeup product line
Dòng sản phẩm trang điểm thương hiệu CellMico, bao gồm:
- Derma Fix Cushion: Phấn nước cho lớp nền bóng mịn 
- UV Shield Sun Program: Kem chống nắng hàng ngày
- Total Solution BB Cream: BB cream chứa chiết xuất dầu thực vật mang lại lớp nền mỏng, tự nhiên mà không làm khô da
CellMico Haircare product line
Dòng sản phẩm chăm sóc tóc thương hiệu CellMico, bao gồm:
- CellMico Shampoo and Treatment
Bộ sản phẩm dầu gội và dưỡng tóc chiết xuất từ tinh dầu bạc hà, đậu đen giúp cân bằng độ ẩm cho da đầu, mang lại mái tóc mềm mượt

	2
	AJU COSMETIC CO., LTD
www.ajucos.com
	Modeling Mask
Mặt nạ dạng bột với 3 dòng sản phẩm General, Quality và Premium, bao gồm:
- Modeling Mask General: Bộ sản phẩm mặt nạ bột General bao gồm các loại mặt nạ dưỡng da chuyên biệt, cụ thể là: mặt nạ dưỡng trắng, mặt nạ collagen tái tạo da, mặt nạ vitamin C, mặt nạ làm mát và dịu da, mặt nạ thảo mộc, v.v… Sản phẩm có các chiết xuất từ hoa quả, đặc biệt là từ các thành phần vitamin C của các loại quả cam chanh, thực vật giàu chất chống oxy hóa.
- Modeling Mask Quality: Bộ sản phẩm mặt nạ dạng bột Quality với thành phần chính từ các loại thực vật giàu vitamin C và than hoạt tính, có hiệu quả lâu dài trong việc làm dịu da nhạy cảm, tạo lớp bảo vệ an toàn cho da, giúp da sáng mịn, tái tạo da, không gây kích ứng, chống viêm.
Sensitive AC Foaming Cleanser
Sữa rửa mặt dạng bọt làm sạch sâu dành riêng cho da mụn, da nhạy cảm, có tác dụng làm dịu da, loại bỏ các chất bụi bẩn trong các tế bào trên da, ngăn ngừa mụn.
Vita-B Whitening Serum
Tinh chất dưỡng trắng da với thành phần chính từ lá cây lô hội, giúp da sáng đều màu, công dụng làm trắng được chứng nhận bởi KFDA.
Hyaluronic Regain Hydrant
Kem dưỡng da dành riêng cho da khô, vùng da chảy xệ và các vấn đề về da liễu, có tác dụng dưỡng ẩm sâu, làm dịu da, mang lại cảm giác mát khi sử dụng, phù hợp với các vùng da viêm đỏ dị ứng.
Body Elastic Slimming Cream Body Rase Shaping Cream
Kem tan mỡ toàn thân với các thành phần chính từ đậu nành, hạt cà phê Arabica giúp tuần hoàn máu, hiệu quả vượt trội ở vùng hông và đùi, không gây sưng tấy, tan nhanh trên da, không gây bết dính. Sản phẩm giúp loại bỏ an toàn lượng mỡ thừa trên cơ thể, cải thiện độ đàn hồi tự nhiên của da, tái tạo da.
Soft Aqua Peeling Gel Aqua Cristal Peeling Gel
Sản phẩm tẩy da chết kết cấu dạng gel mịn, có tác dụng lột và lấy đi những lớp bụi bẩn và bã nhờn, giúp da mặt và da vùng cổ sáng đều màu, cung cấp độ ẩm cần thiết. Nhờ vào các thành phần chủ yếu lactic acid, citric acid, chiết xuất từ thực vật giàu vitamin C, gel tẩy tế bào chết không gây khô cứng hay khiến da nhạy cảm hơn sau khi sử dụng.
Công ty AJU Cosmetic bắt đầu hoạt động từ năm 2008, sở hữu thương hiệu mang tên Buriel – thương hiệu dành riêng cho da nhạy cảm, giúp tái tạo và làm trẻ hóa da với nhiều năm nghiên cứu và các thử nghiệm lâm sàng. Hiện tại, sản phẩm đã được xuất khẩu tới Mỹ, Nhật Bản, v.v… Ngoài ra, công ty sản xuất OEM/ ODM cho các dòng sản phẩm dưỡng da, tóc, cơ thể.
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	JOINT STOCK CORPORATION, BONSHE’S KOREA
www.bonsheskorea.co.kr
	Bonshe's Mask Pack
Bonshe's Mask Pack tích hợp đầy đủ cả 3 bước chăm sóc da trong 1 gói sản phẩm: rửa mặt, bôi tinh chất dưỡng da và đắp mặt nạ. Sản phẩm có chứa chiết xuất từ đông trùng hạ thảo giúp tăng độ đàn hồi và giữ ẩm rất tốt cho làn da. Bonshe's Mask Pack ra mắt năm 2017 và tính đến nay đã xuất khẩu được hơn 8 triệu sản phẩm sang 8 quốc gia trên thể giới. 
Bonshe's Cleansing Foam
Sữa rửa mặt có chứa những thành phần hoàn toàn từ tự nhiên như đông trùng hạ thảo tươi và nước biển có khả năng làm sạch bụi mịn, tẩy da chết giúp làn da tươi sáng, duy trì độ ẩm mà không gây kích ứng. 
Bonshe's Cushion 
Phấn nước có chỉ số chống nắng cao SPF50+/PA+++ giúp ngăn chặn tia cực tím gây hại cho da. Sản phẩm có khả năng phản xạ ánh sáng cực tốt giúp che đi các khuyết điểm trên da, tạo độ bóng tự nhiên và tươi sáng.
Bonshe's Essence
Tinh chất dưỡng da chứa các chiết xuất tự nhiên từ đông trùng hạ thảo tươi và niacinamide giúp dưỡng ẩm, dưỡng trắng da, cải thiện nếp nhăn, tăng độ đàn hồi.
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	ELY COMPANY CO., LTD.
https://elleybear.co.kr
	DPG Baby Line
Dòng sản phẩm dưỡng và bảo vệ da thuần chay cho cả trẻ em sơ sinh và người lớn với thành phần chính bao gồm Dipotassium Glycyrrhizate (hoạt chất thực vật được chiết xuất từ rễ cam thảo), ceramide giúp củng cố hàng rào bảo vệ da và chiết xuất từ hoa Matricaria. Các sản phẩm bao gồm:
- Kem dưỡng ẩm
- Dung dịch vệ sinh tạo bọt
- Kem & Serum dưỡng
SOS Calm & Cool Relief Patch
Miếng dán làm mát và dịu da tức thời với các hình dáng đa dạng dành cho cả trẻ em và người lớn.
Hand Sanitizing Wipe
Khăn giấy ướt sát trùng chứa dipropylene glycol giúp giữ ẩm cho da đồng thời sử dụng 3 thành phần hóa học chính là paraben, phenoxy ethanol và methyl isothiazolinone để loại bỏ 99.9% vi khuẩn.
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	2L BIO CO., LTD.
https://2lbio.com
	LUNAQ Lifting Threads
Chỉ nâng cơ tự tiêu, bao gồm bốn loại chính: PDO  (Polydioxanone), PLLA (Poly L-Lactide), PLCL (Poly L-Lactide co-ɛ-Caprolactone) và PCL với nhiều kích cỡ chỉ và loại đầu kim đa dạng tùy vào nhu cầu mục đích sử dụng. Sản phẩm đã đạt những chứng chỉ bao gồm CE, GMP, ISO13485 (GIC), KFDA với thành phần được kiểm chứng an toàn bởi FDA.
2L Bio Co., Ltd. được thành lập từ năm 2015, công ty chuyên sản xuất và phân phối chỉ nâng cơ tự tiêu vô trùng PDO, PLCL, PLLA, PCL và đầu kim, với 3 tiêu chí chính là sự tin cậy, chất lượng và an toàn.

			THỰC PHẨM – THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
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	FLEXPLAY KOREA CO., LTD
http://flexplay.co.kr 
	Healthy Protein Shake Powder
Ngũ cốc protein với hàm lượng protein thực vật cao, bổ sung dưỡng chất cho người ăn kiêng theo chế độ, người luyện tập thể thao, người suy yếu, v.v… Đặc biệt dùng được cho người dị ứng thành phần lactose. Sản phẩm có 4 vị (lúa mạch, táo mix cần tây, cacao, dâu mix chuối) đa dạng cho người dùng chọn lựa.
Granola 440
Hỗn hợp ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng bao gồm các loại hạt cao cấp như macca, óc chó, hạnh nhân, v.v… Sản phẩm là 100% nguyên liệu tự nhiên, không chất tạo ngọt và phụ gia, cung cấp một bữa ăn dinh dưỡng cho người sử dụng.
Korea Black Bean Milk
Sữa bột đậu đen Hàn Quốc được làm từ 100% hạt đậu đen Yak-seon và không chất phụ gia. Hạt đậu đen Yak-seon có hàm lượng Isoflavone cao hơn 35% so với các loại đậu đen bình thường trên thị trường.
Berry Nut Day
Sữa bột từ hạt nguyên cám và các loại quả mọng, sản phẩm có nhiều acid béo, vitamins, khoáng chất, Omega 3 và 6, v.v…
Five-color Olants Nutrition
Bột dinh dưỡng chứa các hoạt chất Phyto công thức từ 25 loại rau củ, sản phẩm giàu dinh dưỡng với vitamin A, B (1, 2, 6), C, D3, E, men vi sinh, khoáng chất, v.v…
Orrganic Five Grain Flakes
Ngũ cốc nguyên cám organic từ lúa mạch, gạo nâu, v.v…
Plum Extract
Nước uống chiết xuất quả mận organic có lợi cho hệ tiêu hóa.
Enzyme
Gói men tiêu hóa enzyme chiết xuất từ 100% hạt ngũ cốc Hàn Quốc lên men, vị ngon dễ uống và có lợi cho hệ tiêu hóa.
Ngoài ra, công ty còn có nhà máy sản xuất đồ ăn cho thú nuôi bao gồm các loại bánh thưởng, súp thưởng, pate, jerky với nhiều hương vị và công dụng khác nhau.
Flexplay Korea Co., Ltd được thành lập từ 2009 chuyên sản xuất, chế biến, đóng gói các loại đồ ăn khô đa dạng các loại.
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	JANGSU FOOD
https://jangsufd.modoo.at
	Seasoned Laver
Lá kim đóng gói được tẩm ướp sẵn có 3 loại vị hấp dẫn mới: Vị truyền thống, vị Consomme và vị gà cay. Sản phẩm có bao bì hiện đại và đặc biệt không sử dụng khay nhựa đảm bảo cho sức khỏe người dùng.
Green Tea Seaweed
Lá kim rong biển có thành phần bột trà xanh Hàn Quốc, tăng cường khả năng chống oxy hóa cho người dùng.
Olive Oil Seaweed
Lá kim tẩm dầu olive
Broiled Roasted Seasoned Laver
Rong biển rắc cơm truyền thống có công thức gia vị độc quyền từ dầu ngô, dầu mè, hạt mè, v.v…
Công ty đã sản xuất lá kim tẩm gia vị trong 10 năm, hiện đang cung cấp cho các công ty phân phối lớn và chuỗi cung ứng thực phẩm với kinh nghiệm, công nghệ lâu năm và hương vị hấp dẫn đã được phê duyệt. Với khẩu hiệu 'Hài hòa vệ sinh và hương vị dựa trên sự an toàn của thực phẩm' công ty đã và đang phát triển thành một công ty thực phẩm thành công với khách hàng.

	THỜI TRANG
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	KWANG HEUNG MAKER TRADE LC.
https://khmt.co.kr
https://khmtvn.com
	Korean Glasses and Sunglasses 
Gọng kính cận, kính mát Hàn Quốc 
Kwangheung Maker Trade là công ty sản xuất các sản phẩm gọng kính, kính mát với chất lượng tốt, giá cả hợp lí và mẫu mã đa dạng, thời trang. Các thương hiệu kính của công ty: Chorong, Withus, Minihouse phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

	THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ - CÔNG NGHIỆP
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	GTGDIAMOND CO.,LTD
www.en.gtgdia.co.kr 
	Diamond & CBN Grinding Wheels
Công ty GTG Diamond đã và đang cung cấp các loại đĩa mài kim cương và đĩa mài hợp kim CBN. Trong đó, công ty cung cấp đa dạng các loại lưỡi dao cắt, bao gồm:
Resin Bond
Lưỡi cắt nhựa Phenolic và có độ gia công chính xác tốt khi xét đến hiệu suất mài, độ nhám bề mặt và tỉ suất sứt mẻ của lưỡi cắt. Sản phẩm có các tính năng gồm:
- Phạm vi ứng dụng lớn
- Có thể sử dụng được cho cả mài ướt và mài khô
- Khả năng cắt tự do xuất sắc
Phạm vi ứng dụng của lưỡi cắt gồm:
- Xi măng Cacbua, gốm kim loại, gốm sứ
- Gang, thép gió, thép nhiệt luyện
Metal bond
Lưỡi cắt kim loại được sản xuất từ bột kim loại như đồng, thiếc, cô ban và được kết hợp tính năng chống mài mòn tuyệt vời. Sản phẩm có các tính năng gồm: 
- Khả năng chống mài mòn, chịu nhiệt tuyệt vời
- Khả năng giữ dáng và tạo hình cực tốt
- Độ bền cao, hạn sử dụng lâu
Phạm vi ứng dụng của lưỡi cắt gồm:
- Ferit, gốm, thủy tinh
- Gia công thiết kế các sản phẩm cần sự chính xác về hình dạng và dáng của sản phẩm
Vitrifide Bond
Lưỡi cắt thủy tinh được cấu tạo từ chất kết dính thủy tinh. Sản phẩm có các tính năng gồm:
- Khả năng chống mài mòn tuyệt vời
- Dễ mài 
- Khả năng giữ dáng và tạo hình cực tốt
Phạm vi ứng dụng của lưỡi cắt gồm:
- PCD, PCNB
- Đá Sapphire, phụ tùng ô tô
Hybrid Bond
Lưỡi cắt chuyển đổi là sản phẩm kết hợp những ưu điểm của lưỡi cắt nhựa và lưỡi cắt kim loại, đồng thời có tỉ lệ loại bỏ vật liệu và hạn sử dụng cao hơn so với lưỡi cắt từ nhựa thông thường. Sản phẩm có các tính năng gồm:
- Khả năng giữ dáng lâu
- Tỷ lệ loại bỏ vật liệu cao
- Mài rãnh nhanh
- Dễ thao tác
- Công suất mài thấp
Là một công ty có nhiều kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp, GTG Diamond tự tin có thể hỗ trợ rất nhiều cho các đối tác. Công ty cũng đang thiết lập một hệ thống xử lý tự động để mang lại chất lượng ổn định và cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.
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	PRIME CO.,LTD
www.praimkitchen.co.kr 
	Dishwasher Series
- Under-Counter: Máy rửa bát độc lập có kích thước nhỏ gọn thích hợp cho những hộ gia đình có phòng bếp không quá rộng rãi. Để tối ưu cách rửa các loại chén, đĩa khác nhau, sản phẩm đã được tích hợp 7 chế độ rửa. Sản phẩm đem lại lợi ích kinh tế tuyệt vời cho người sử dụng vì sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất để vừa đảm bảo hiệu quả cao, vừa sử dụng ít điện, nước, chất rửa nhất có thể.
- Door Type: Máy rửa bát 3 cửa 
- Conveyor Type: Máy rửa bát công nghiệp loại băng tải có thể thiết kế theo hình dạng chữ “T”, “L” hoặc “U” để phù hợp cho nhiều không gian bếp. Chỉ với một chạm khối lượng bát đĩa khổng lồ sẽ được rửa một cách tự động và nhanh chóng. 
- Pre-Wash Dishwasher: Máy rửa tráng bát đĩa
Smart Dishwasher Series: Máy rửa bát công nghiệp thông minh sẽ làm tất cả mọi công việc một cách tự động, từ việc cho bát đĩa vào máy đến việc sắp xếp bát đĩa chỉ với 1 nút bấm. Sản phẩm sẽ mang lại lợi ích về kinh tế cho người sử dụng tại các khu công nghiệp, khách sạn, v.v… vì gần như không cần nhân công để vận hành máy móc. Ngoài ra máy rửa bát thông minh PRIME còn có chức năng tiết kiệm năng lượng, rửa những vết bẩn ở những vị trí khó rửa và có thể giữ nguyên được chất lượng của dĩa, thìa, bát, v.v…
Bubble Washer Series: Máy rửa bát công nghiệp dạng bồn với đầu phun 3D có khả năng tạo ra các xoáy nước phân tán theo nhiều hướng khác nhau trong quá trình rửa, đảm bảo không có một vết bẩn nào sau khi rửa. Sản phẩm có chức năng đun nước và cấp nước tự động.
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	BEAUTEE COLLAGEN CO., LTD
www.beauteecollagen.co.kr
http://en.roacytomedy.com
	ROA CYTOMEDY cosmetic line
Dòng sản phẩm dưỡng da ROA CYTOMEDY chứa collagen phân tử thấp và Omega 7 dễ dàng thẩm thấu vào da giúp tái tạo và trẻ hóa da, bao gồm: sữa rửa mặt tạo bọt, toner, nước thần, tinh chất dưỡng, kem dưỡng, xịt khoáng, kem chống nắng.
Diamond cosmetic line 
Dòng sản phẩm dưỡng da Diamond chứa 10% collagen thủy phân giúp nuôi dưỡng, cấp ẩm, kích thích tái tạo da và bột Diamond kết hợp cùng vitamin C giúp làm sáng da, nâng cơ và tăng độ đàn hồi của da, bao gồm: nước thần, tinh chất dưỡng và kem dưỡng. 
Special cosmetic line 
Dòng sản phẩm dưỡng da cao cấp chứa 25% collagen, vitamin E và hexa-peptide GANA có khả năng tái tạo gấp 3 lần peptide thông thường giúp loại bỏ nếp nhăn nhanh chóng, dưỡng ẩm, dưỡng trắng và tăng độ đàn hồi cho da, bao gồm: toner, kem dưỡng, kem mắt, tinh chất nâng cơ dưỡng trắng.
Sparkling Chojeong-88 line 
Dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể chiết xuất nước khoáng Chojeong-88, bao gồm: dung dịch vệ sinh vùng kín, xịt khoáng toàn thân, sữa tắm, sữa dưỡng thể, mặt nạ. 
Hair & body line 
Bộ sản phẩm chăm sóc tóc bổ sung collagen Oriental care, bao gồm: Dầu gội và dầu xả 
For Natural Health functional food line 
Dòng sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe For Natural Health, bao gồm: Viên uống vitamin E giúp chống lão hóa, Viên uống Isobon Queen giúp cải thiện dấu hiệu tiền mãn kinh, Thanh uống Amino Collagen với chiết xuất collagen lên đến 72%, Café hòa tan Slim Fit Diet giúp duy trì vóc dáng cân đối. 
Beauteecollagen co., Ltd là công ty chuyên nghiên cứu, sản xuất mỹ phẩm và thực phẩm chức năng bổ sung collagen giúp tái tạo và trẻ hóa để có làn da như tuổi 20. Ngoài các sản phẩm thuộc các thương hiệu sẵn có, Beauteecollagen còn cung cấp dịch vụ ODM/OEM theo yêu cầu.

	THỰC PHẨM – THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
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	HWALNJINSAENGEPEUTI CO. 
http://pungji.mwinner.kr
	Korean Red Ginseng Extract 240g
Cao hồng sâm chiết suất 100% từ hồng sâm được nuôi trồng tại Hàn Quốc, với hàm lượng hơn 60% ginsenoside Rg1+Rb1+Rg3. Sản phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, tuần hoàn máu và cung cấp năng lượng cho người sử dụng.
Korean Red Ginseng Extract Royal Stick
Nước uống hồng sâm dạng stick được chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi nuôi trồng tại Hàn Quốc.
Korean Red Ginseng Honeyed 
Lát hồng sâm tẩm mật ong được đóng gói thành nhiều dạng bao bì (450g, 900g và 1200g).
Korean Black Ginseng Honeyed 
Lát sâm đen tẩm mật ong được đóng gói 700g.
Honeyed Korean Red Ginseng Sliced Gold
Lát hồng sâm tẩm mật ong Gold đóng gói hộp 200g. Sản phẩm gồm các lát hồng sâm được tẩm cùng với hỗn hợp chiết xuất cao sâm 6 năm tuổi và mật ong, có hương vị độc đáo và dễ sử dụng.
Honeyed Korean Red Ginseng
Cao sâm tẩm mật ong, sản phẩm được đóng gói dưới dạng cao nhưng được pha thêm mật ong dễ uống.
Korean Ginseng Pomegranate Queen
Nước uống hồng sâm và lựu được đóng gói dưới dạng stick. Sản phẩm kết hợp tinh chất sâm 6 năm tuổi với collagen và vitamins phù hợp cho phụ nữ, người có cholesterol cao, v.v…
Hovenias Dulcis Gold
Nước uống chiết xuất từ các cây thuốc thảo dược quý (Angelica, Chungoung, v.v…) và các loại rau củ. Sản phẩm bổ sung vitamins và dinh dưỡng cho người dùng. 
Joint Viva Premium
Nước uống có thành phần chính là MSM, một siêu dưỡng chất đặc biệt tốt cho bệnh loãng xương.
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	CNABIOTECH CO., LTD
www.cnabiotech.com
	Animal Collagen Peptide
Phân tử collagen từ xương và da động vật có cấu trúc chuỗi xoắn ba, và được thủy phân bằng enzyme nên có trọng lượng phân tử trung bình dưới 1.000 Da, thấp hơn rất nhiều so với các sản phẩm trên thị trường có trọng lượng phân tử trung bình là 300.000 Da. 
Marine Collagen Peptide
Sản phẩm Marine Collagen Peptide chứa collagen thủy phân có trọng lượng thấp được hấp thụ nhanh chóng vào cơ thể con người. Collagen được thủy phân bằng enzym có trọng lượng phân tử trung bình từ 300~1.000 Da, khác với collagen từ xương hoặc da động vật có cấu trúc xoắn ba và có trọng lượng phân tử 300.000 Da trên thị trường.
Vegetable Collagen Peptide
Collagen thực vật là một peptide collagen được sản xuất theo công nghệ đã được cấp bằng sáng chế. Sản phẩm chứa glycoprotein có nguồn gốc từ thực vật tương tự như collagen, được sản xuất bằng nguyên liệu thực vật nguyên chất như hoa, lá, thân và rễ của cây. Trọng lượng phân tử trung bình từ 600 Da trở xuống nên dễ dàng hấp thụ vào da và ruột người.
Collagen Peptide TYPE II
Sản phẩm được chiết xuất từ ​​sụn gà với khả năng chống oxi hóa cực tốt, có hiệu quả trong việc giữ ẩm cho da, cải thiện nếp nhăn, chống oxy hóa và chống lão hóa.
Compound Collagen Peptide
Sản phẩm phức hợp của collagen động vật, peptide collagen thủy phân và peptide collagen thực vật, có thể tùy chỉnh tỷ lệ pha trộn theo đơn đặt hàng của khách hàng.
CNABIOTECH CO., LTD chuyên sản xuất và phân phối các loại nguyên liệu dùng trong sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm và mỹ phẩm. Công ty có dịch vụ OEM/ODM theo đơn đặt hàng.

	4
	ANAX BIOPOLIS KOREA
https://한비오가피술.com
	Korean traditional alcohol
Các loại rượu truyền thống của Hàn Quốc
Anax Biopolis trực tiếp khai thác và trồng trọt các loại thảo dược quý của Hàn Quốc, và sử dụng các phương pháp tinh chế như chưng cất, ủ, lên men để đưa những thành phần tinh túy bổ dưỡng vào chai rượu thành phẩm.
- Hanbi Traditional Ogapisul: Rượu ngũ gia bì
- Hanbi Long Life: Rượu thuốc bao gồm các loại thảo dược như nhân sâm đen, nhân sâm, ngũ gia bì, ngũ vị tử, phúc bồn tử, kỷ tử, sơn thù du được chưng cất và phơi khô 9 lần theo phương thức truyền thống của Hàn Quốc
- Hanbi Soju: Rượu gạo soju truyền thống của Hàn Quốc
- Hanbi Ginseng Liquor: Rượu nhân sâm
- Hanbi Cordyceps Militaris Liquor: Rượu đông trùng hạ thảo giúp tăng tuần hoàn máu, cải thiện hệ miễn dịch
Thực phẩm chức năng
Sử dụng các loại thảo dược quý của Hàn Quốc, Anax Biopolis đã chiết xuất thành các viên nén, thuận tiện hơn khi sử dụng mà vẫn mang lại lợi ích đầy đủ cho sức khỏe.
- Hanbi IQ1000: cải thiện trí nhớ, hỗ trợ điều trị chứng đãng trí, suy giảm trí nhớ.
- Hanbi Cleopatra: cải thiện nội tiết tố nữ
- Hanbi Stamina: cải thiện và tăng cường sinh lý nam giới.
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	WELLBIO
www.wellbio.net
	VITA COLLAGEN 5000
Nước uống đẹp da bổ sung Collagen, mỗi lọ 50ml chứa 5,000 mg Collagen chiết xuất từ cá. Sản phẩm giúp chống lão hóa, giảm nhăn, nám, thâm, sạm, nứt nẻ, bong tróc, khô da, giúp da đàn hồi, căng bóng, mịn màng hơn.
WONSAM-D
Nước uống có lợi cho sức khỏe với thành phần chính là chiết xuất nhân sâm và nấm linh chi, cùng với hỗn hợp của các thành phần thảo mộc khác như táo tàu đỏ cô đặc, chiết xuất quả lý gai Trung Quốc, mật ong v.v., với đầy đủ dưỡng chất vitamin, giúp tạo nên hương vị và tác dụng tối ưu. Sản phẩm đặc biệt phù hợp để tiêu thụ bởi người cao tuổi, người đi làm và học sinh, sinh viên.
Nutritious Hwallyeok 24
Đồ uống có lợi cho sức khỏe với thành phần chính là chiết xuất nhung hươu và các hành phần phụ bao gồm đương quy Triều Tiên, xuyên khung, cam thảo âu và vitamin. Sản phẩm hỗ trợ làm đầy tinh huyết, nhuận phế kim và mạnh nguyên dương.
Heotgae Power PLUS
Thức uống phục hồi phù hợp để bắt đầu buổi sáng với thành phần chính là chiết xuất khúng khéng (nho khô phương đông) cô đặc, kết hợp với củ hoàng tinh, chi mận mơ, mật ong và vitamin.
Wongi Cultured Wild Ginseng Root Ẽtract
Đồ uống với thành phần chính là chiết xuất từ rễ nhân sâm hoang dã kết hợp với tinh chất nhân sẩm đỏ, các chiết xuất từ thảo mộc và nhiều loại vitamin khác nhau giúp cải thiện sức khỏe toàn diện khi tiêu thụ.
Drink Wongi Red Ginseng Power
Đồ uống bồi bổ sức khỏe với thành phần chính là hồng sâm cô đặc và sự kết hợp hài hòa giữa nhiều loại thảo dược và vitamin bổ sung.
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	ACEEMZYME CO., LTD.
www.aceemzyme.kr
	Energin K 21
Thực phẩm chức năng dạng viên uống được chế biến bằng sự kết hợp hoàn hảo của 5 loại dược liệu quý hiếm trong tự nhiên bao gồm hồng sâm, nấm vân chi, vỏ cây dâu tằm, nụ đinh hương khô, cành và lá cây chọn lọc. Sử dụng công nghệ hiệu chỉnh enzyme tiên tiến nhất cho phép thành phần hồng sâm dễ dàng được hấp thụ, giúp cải thiện sức khỏe buổi sáng sớm, sau khi tiêu thụ rượu bia và thuống lá, giảm stress, tăng cường hồi phục và làm đẹp da.
Wellness Red Ginseng Stick
Thực phẩm chức năng dạng thanh uống với thành phần chính là chiết xuất hồng sâm cô đặc kết hợp với 10 loại nguyên dược liệu tự nhiên dựa trên Y Học Đông Phương áp dụng bởi công nghệ và nghiên cứu tiên tiến. Sản phẩm được khuyên dùng vào buổi sáng sớm, hỗ trợ tư duy và tuần hoàn máu lên não.
Ace Ginsenoside C-K
Nguyên liệu điều chế thực phẩm chức năng. Sản phẩm được tạo ra bằng cách chuyển đổi sinh học ginsenoside Rb1, Rc và Rd qua enzyme và hỗn hợp ginsenoside thô được chiết xuất từ ​​nhân sâm Hàn Quốc, nhân sâm Mỹ và nhân sâm Trung Quốc. Sản phẩm có thể sử dụng làm nguyên liệu cho viên nang dạng bột, quy cách đóng gói 1kg, 2kg. 3kg, 5kg, 10kg.
Ace Ginsenoside Rg3
Nguyên liệu điều chế thực phẩm chức năng. Sản phẩm được tạo ra bằng cách chuyển đổi ginsenoside Rb1, Rb2, Rb3, Rc, và Rd (hỗn hợp ginsenosides thô) được chiết xuất từ ​​nhân sâm Hàn Quốc, nhân sâm Mỹ, và nhân sâm Trung Quốc. Sản phẩm có thể sử dụng làm nguyên liệu cho viên nang dạng bột.
Ace Ginsenoside F2
Nguyên liệu điều chế thực phẩm chức năng. Sản phẩm được tạo ra bằng cách chuyển đổi sinh học ginsenoside Rb1, Rc và Rd bằng cách sử dụng enzyme và hỗn hợp ginsenoside thô. Sản phẩm có thể sử dụng làm nguyên liệu cho viên nang dạng bột.
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	CHAMOTDEUL CO. LTD.
www.otsam.com
	Red Ginseng Black Ssanghwa
Nước bổ dưỡng được chiết xuất kết hợp từ hồng sâm, hoa Chuông Đen lên men, mộc qua, mật ong rất tốt cho sức khỏe. 
OCHEN 5 Type Tea Bag Set
Túi gia vị hầm gà, hầm vịt dạng thuốc bắc gồm hoàng kỳ, 10% gia phong (kalopanax), đương quy, ngũ gia bì, quả dâu tằm, táo tàu, cây chỉ cu, nhân sâm, v.v.
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	HUONS FOODIENCE
www.huonsfoodience.com
	Honeybush Beaverage; Fermenated Honeybush Extract Powder. 
Thực phẩm chức năng dạng viên, dạng nước, dạng bột dùng để uống được triết xuất từ Cây Bụi Mật Ong (Honeybush) lên men có tác dụng tăng cường sức khỏe và chống lão hóa cho da.
Innerset Immunity Vitamin C 2000/ Innerset Daily Multi-vitamin Mineral/ Innerset Biotin Black 5000/ Innerset Vitamin D 3000
Các loại vitamin/ vitamin tổng hợp, chiết xuất từ thiên nhiên, có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng, bổ sung các chất cần thiết cho cơ thể.
Probiotics all in one/ Slimbiotics
Dòng sản phẩm hỗ trợ hệ tiêu hóa, bổ sung lợi khuẩn lactobacillus cho đường ruột, hỗ trợ điều trị những bệnh về đường tiêu hóa, giúp người sử dụng có hệ tiêu hóa lành mạnh.
Innerset Collagen Konjac Jelly
Dòng sản phẩm thạch collagen, thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, có tác dụng hỗ trợ giảm cân, tăng cường sức đề kháng và làm sáng da.
Innerset Fatbye time/ Innerset V Tea/ Innerset Heukharang lettuce/ Organic Pomegranate Juice/Ballon flower&Pear Juice
Các dòng sản phẩm trà, nước ép hoa quả, có tác dụng hỗ trợ giảm cân, điều trị chứng mất ngủ, giải rượu, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Korean Red Ginseng 100 sticks/ Korean Red Ginseng Jelly sticks/ Deer velvet 
Korean Red ginseng Stick
Dòng sản phẩm cao hồng sâm Hàn Quốc dạng gói, thành phần chiết xuất 100% từ hồng sâm 6 năm tuổi Hàn Quốc cùng với dược liệu quý như nhung hươu, giúp người dùng tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng, ngăn ngừa ung thư, bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.
Innerset Joint Health MSM
Dòng sản phẩm thực phẩm chức năng chuyên hỗ trợ điều trị bệnh lý về xương khớp, với thành phần chủ yếu là vitamin D, magie, canxi, v.v…
Innerset Lutein Astaxanthin/ Innerset Lutein Zeaxanthin
Dòng sản phẩm thực phẩm chức năng có tác dụng chuyên hỗ trợ điều trị chứng khô mắt, mỏi mắt, tăng cường chức năng mắt với thành phần chủ yếu là Lutein, phù hợp với những người có bệnh về mắt, thường xuyên tiếp xúc với máy tính, môi trường khói bụi.
Innerset rTG Omega-3 Dual
Sản phẩm Omega 3, chiết xuất từ dầu cá hồi Alaska, chứa 600mg DHA, có tác dụng tăng cường sức đề khác, hỗ trợ chức năng mắt và dịch khớp.
Innerset Milk Thistle
Thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường chức năng gan, thành phần chủ yếu chiết xuất từ cây kế sữa, giúp hỗ trợ những người có men gan cao, mụn nhọt, chức năng gan bị suy giảm do dùng nhiều bia rượu, thuốc lá.
Coleus Forskohlii
Thực phẩm chức năng hỗ trợ cho người có mong muốn giảm cân, thành phần chủ yếu được chiết xuất từ bột húng chanh, có tác dụng hạn chế hấp thu chất béo vào trong cơ thể.
HUONS FOODIENCE là công ty chuyên sản xuất và cung cấp thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe, với hơn 40 năm kinh nghiệm trên thị trường và hệ thống nhà máy, thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế, công ty chúng tôi tự tin cung cấp những sản phẩm cũng như dịch vụ OEM/ODM tốt nhất dành cho quý khách hàng.

	ĐỒ GIA DỤNG – HÀNG TIÊU DÙNG – HÓA PHẨM
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	OLDAM CO.,LTD.
www.oldam.kr
	Oldam Wipes 
Giấy ướt không mùi Oldam bao gồm 2 loại riêng biệt: giấy ướt cho trẻ em và giấy ướt cho người lớn 
Oldam Bidet Wipes
Giấy ướt vệ sinh cho trẻ em Oldam bao gồm 2 loại là không mùi và hương hoa. Sản phẩm tự hủy trong nước nên có thể thả xuống bồn cầu sau khi sử dụng
Oldam Sanitary Pad
Băng vệ sinh siêu mỏng Oldam làm từ sợi cotton hữu cơ 
Oldam Inner Self-care Feminine Cleasing Wipes
Giấy ướt vệ sinh chăm sóc vùng kín nữ giới bao gồm 2 loại là không mùi và hương thảo mộc. Sản phẩm tự hủy trong nước nên có thể thả xuống bồn cầu sau khi sử dụng
Oldam Laundry Detergent & Fabric Softener
Nước giặt và nước xả vải hữu cơ Vegan Pick!
Oldam là công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất hóa phẩm vệ sinh hữu cơ. Sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu sang Singapore, Malaysia, v.v… 
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	BIOPLAN
www.bioplan.kr/en
	Granule Fertilizer
Các sản phẩm phân bón dạng hạt, bao gồm:
- Dr.RoughBark: Phân bón chứa hàm lượng Ni tơ (1%), CaO (24%), MgO (8%), dạng hạt đen tròn. Giúp làm bong tróc lớp vỏ sần sùi bên ngoài và giảm vỏ thô ở thượng tầng thân cây; tăng cường ra rễ, kích thích sự phát triển của cây trồng và tăng tỷ lệ ghép cây non. Sản phẩm có thể ứng dụng trên các loại cây như táo, lê, đào, mận, táo tàu, v.v…
- Superior0 S.R.N: Phân bón kích thích sinh học chứa axit humic và khoáng chất như Ni tơ (8%), SiO2 (1%), CaO (4%), MgO (4%), B2O3 (0.2%). Giúp tăng cường sự ra rễ đồng thời cải tại môi trường đất, bổ sung dinh dưỡng và tăng khả năng hấp thụ cho cây. Sản phẩm có thể ứng dụng trên các loại cây như cây lúa, đậu nành, các loại cây ăn trái.
Liquid Fertilizer
Các sản phẩm phân bón dạng lỏng, bao gồm:
- Superior1 Growth: Phân bón kích thích sinh học chứa thành phần chính là axit amin với tỷ lệ khoáng chất như Ni tơ (8%), SiO2 (1%), CaO (4%), MgO (4%), B2O3 (0.2%). Giúp cây phục hồi sau các điều kiện căng thẳng, tăng tốc độ ra rễ và lá, tăng cường sự phát triển sớm của cây và cho thu hoạch sớm.
- Superior2 Flower: Phân bón kích thích sinh học tăng cường quang hợp, chứa axit amin và khoáng chất như Ni tơ (6%), P2O5 (2%), K2O (3%), Mn (0.01%), B2O3 (0.1%), Mo (0.001%), Fe (0.03%). Giúp tăng sự ra hoa và tỷ lệ thụ tinh, có lợi cho quang hợp của cây, tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi, cải thiện chất lượng và năng suất cây trồng.
- Superior3 Ripe: Phân bón kích thích sinh học chứa các thành phần chính là axit amin và chiết xuất rong biển, giúp tăng cường kích thước, hương vị và chất lượng của trái cây, tăng cường đẩy nhanh quá trình sinh trưởng và thu hoạch sớm.
- JANDIUS: Phân bón kích thích sinh học tăng cường tế bào thực vật cho cỏ, chứa các thành phần chính là axit hữu cơ và axit amin với tỷ lệ khoáng chất bao gồm Ni tơ (9%), K2O (1%), CaO (6%), MgO (5%), Mn (0.01%), B2O3 (0.1%), Mo (0.005%), Fe (0.04%), Zn (0.01%). Giúp tăng mật độ cỏ, mang lại sự xanh tươi bằng cách bổ sung lục lạp, cải thiện sự phát triển của cỏ sau khi trồng bổ sung, phục hồi tình trạng mặt cỏ kém chất lượng, tăng tác dụng của thuốc trừ sâu và giảm sự phát sinh của rêu trong cỏ.
Special Fertilizer
Các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cây, bao gồm: 
- A-Cals: Phân bón bổ sung canxi một cách hiệu quả, giúp phục hồi sức sống cho cây trong quá trình tăng trưởng. Chuyên dùng cho cây ăn trái và cây trồng trong nhà kính.
- Sugar-up: Phân bón amino axit giúp cải thiện lượng đường của cây, chuyên dùng cho cây ăn trái và cây trồng cho nhà kính.
- Root-S: Phân bón được tạo ra bởi nguồn lưu huỳnh đặc biệt, giúp cải thiện khả năng chống nấm mốc và các loại bệnh gốc
- Amisurra: Phân bón amino axit giúp thúc đẩy và tăng cường khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi; cải thiện độ chua, ngọt và hương vị của trái cây, tạo ra trái cây chất lượng; giúp cây phát triển nhanh và ổn định.







